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1. Đặt vấn đề
Kon Tum là tỉnh miền núi phía Bắc của khu vực

Tây Nguyên, có dân số khoảng 541.000 người,
trong đó dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm gần 55%
(Uỷ ban dân tộc, 2020). Đến nay, tỉnh vẫn còn 3
huyện nghèo là Tu Mơ Rông, Kon Plong và H’Drai
với tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 40-52%, trong đó hộ
nghèo là người DTTS chiếm hơn 90%. Các hoạt
động sinh kế của các hộ nghèo DTTS tỉnh Kom Tum
chủ yếu dựa vào nông nghiệp với một số cây trồng
chính như lúa, ngô, cây công nghiệp nên chưa mang
lại thu nhập ổn định, trong khi các hoạt động chăn
nuôi chưa được đầu tư để trở thành ngành kinh tế

hàng hóa (Nguyễn Tiến Dũng, Lê Văn Nam, & Trần
Cao Uý, 2020). Tại các huyện miền núi của tỉnh như
huyện Kon Rẫy và huyện Kon Plong hoạt động sinh
kế của người dân phần lớn vẫn dựa vào rừng và khai
thác cây dược liệu tự nhiên.

Hiện nay, đất lâm nghiệp và đất rừng của tỉnh
Kon Tum chiếm gần 70% tổng diện tích đất tự
nhiên, là vùng đất có nguồn tài nguyên dược liệu
phong phú, đa dạng về chủng loại (Quang Định,
2022). Theo Viện Dược liệu (Bộ Y tế) toàn tỉnh Kon
Tum hiện có khoảng 853 loài cây dược liệu và nấm
dùng làm thuốc, trong đó có khoảng 35 loài quý
hiếm cần được bảo tồn và khoảng 25 loài được sử
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N.  ghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển chuỗi giá trị dược liệu cho
các hộ nghèo DTTS tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Qua khảo sát 100 tác nhân tham gia vào

chuỗi giá trị dược liệu của hộ nghèo DTTS huyện Kon Plong cho thấy, dược liệu được tiêu thụ qua 5 kênh
chính, trong đó tiêu thụ nhiều nhất cho tác nhân thu gom địa phương và chế biến (chiếm 77% sản lượng).
Tỷ lệ ký hợp đồng và tuân thủ cam kết giữa các tác nhân trong chuỗi còn khá hạn chế. Kênh tiêu thụ thông
qua du lịch cộng đồng đã góp phần mang về giá trị gia tăng cao cho các hộ nghèo DTTS. Từ kết quả phân
tích thực trạng và các khó khăn, hạn chế, nghiên cứu đề xuất 04 giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển chuỗi
giá trị dược liệu cho hộ nghèo DTTS tại huyện Kon Plong trong thời gian tới.



dụng phổ biến tại các cơ sở khám chữa bệnh, có giá
trị chữa bệnh và kinh tế cao như: sâm Ngọc Linh,
đẳng sâm, đương quy, ngũ vị tử (Trần Văn Chương,
2021). Huyện Kon Plong là một trong ba huyện
nghèo của tỉnh Kon Tum, được quy hoạch là huyện
trọng điểm phát triển cây dược liệu của tỉnh. Thời
gian qua, huyện đã đẩy mạnh công tác quy hoạch
vùng sản xuất dược liệu tập trung theo chuỗi giá trị,
đưa cây dược liệu trở thành sản phẩm chủ lực của
huyện, góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu
nhập và giúp nông dân thoát nghèo (UBND tỉnh
Kon Tum, 2018).

Mặc dù, dược liệu Kon Plong đang dần định vị
được giá trị và thương hiệu trên thị trường, số lượng
chuỗi giá trị dược liệu đang tăng lên nhưng quy mô
các chuỗi còn rất nhỏ bé, số lượng tác nhân tham gia
trong chuỗi ít, tổ chức quản lý chưa hoàn thiện,
thông tin một số chuỗi chưa rõ ràng. Bên cạnh đó,
tác nhân sản xuất (tác nhân chính) tham gia trong
chuỗi giá trị dược liệu tại huyện Kon Plong chủ yếu
là các hộ nghèo DTTS, còn gặp nhiều khó khăn như
thiếu vốn, thiếu kiến thức trong sản xuất, kỹ thuật
canh tác, thu hái và chế biến còn lạc hậu nên giá trị
gia tăng tạo ra trong chuỗi chưa cao (Van de Walle
& Gunewardena, 2001). Vì vậy, để cây dược liệu có
thể trở thành cây trồng “thoát nghèo” bền vững cho
hộ nghèo DTTS tại địa phương thì việc nghiên cứu
phát triển chuỗi giá trị cây dược liệu tại huyện Kon
Plong là rất cần thiết. Kết quả nghiên cứu sẽ cung
cấp những thông tin khoa học có ý nghĩa thực tiễn,
là căn cứ đề xuất giải pháp phát triển chuỗi giá trị
dược liệu cho các hộ nghèo DTTS tại huyện Kon
Plong trong thời gian tới.

2. Cơ sở lý thuyết về phát triển chuỗi giá trị
dược liệu

2.1. Chuỗi giá trị dược liệu
Nói đến chuỗi, thường hình thành hai khái niệm:

chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị, cần phân biệt rõ hai
khái niệm này như sau:

Chuỗi cung ứng (Supply Chain): là một hệ thống
bao gồm các tổ chức, con người và các hoạt động,
các nguồn lực liên quan đến việc vận chuyển sản
phẩm (hoặc dịch vụ) từ tay người sản xuất (hoặc nhà
cung cấp), đến tay người tiêu dùng (khách hàng).

Các hoạt động của chuỗi cung ứng bắt nguồn từ sự
yêu cầu về sản phẩm và kết thúc khi sản phẩm đến
tay người dùng (Callioni & Billington, 2001).

Chuỗi giá trị (Value Chain): là chuỗi của các
hoạt động để tạo ra một sản phẩm cụ thể. Sản phẩm
đi qua tất cả các hoạt động của chuỗi theo thứ tự và
tại mỗi hoạt động sản phẩm thu được một số giá trị
nào đó gọi là giá trị gia tăng (GTGT). Chuỗi giá trị
bắt đầu từ yêu cầu của khách hàng và kết thúc với
thành phẩm được tạo ra, cùng với các giá trị mà
khách hàng sẵn sàng chi trả cho nó ( (GTZ, 2007)).

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả tập trung
hướng nghiên cứu vào phát triển chuỗi giá trị. Chuỗi
giá trị được Micheal Porter đề cập đến đầu tiên vào
năm 1985, theo đó chuỗi giá trị là chuỗi của các hoạt
động để tạo ra một sản phẩm từ thiết kế, mua đầu
vào, sản xuất đến tiếp thị và tiêu dùng. Tại mỗi hoạt
động, sản phẩm được gia tăng thêm một phần giá trị.
Tuy nhiên, chuỗi giá trị của Porter bị giới hạn ở cấp
độ của một doanh nghiệp với một sản phẩm cụ thể
(Porter, 1985). 

Sau đó, Gereffi & Korzenniewicz (Gereffi &
Korzeniewicz, 1994), Kaplinsky & Morris
(Kaplinsky & Morris, 2000) bổ sung và phát triển
thành phương pháp tiếp cận toàn cầu về chuỗi giá
trị. Chuỗi giá trị là hàng loạt những hoạt động cần
thiết để biến một sản phẩm hoặc một dịch vụ từ lúc
còn là khái niệm, thông qua các giai đoạn sản xuất
khác nhau tạo ra sản phẩm, đến khi phân phối đến
tay người tiêu dùng cuối cùng và vứt bỏ sau khi đã
sử dụng. Theo Kaplinsky và Morris (Kaplinsky &
Morris, 2000), để một chuỗi giá trị được tồn tại và
vận hành hiệu quả thì tất cả các tác nhân tham gia
chuỗi phải hoạt động để tạo ra giá trị tối đa trong
toàn chuỗi.

Như vậy, ta có thể giải thích định nghĩa về chuỗi
giá trị theo nghĩa hẹp hoặc nghĩa rộng. Theo nghĩa
hẹp, một chuỗi giá trị bao gồm một loạt các hoạt
động được thực hiện trong một tổ chức (doanh
nghiệp) để sản xuất ra một sản phẩm nhất định. Tất
cả các hoạt động từ thiết kế, sản xuất, phân phối,
marketing bán hàng, dịch vụ hậu mãi đã tạo thành
một chuỗi kết nối người sản xuất với người tiêu
dùng. Tại mỗi hoạt động lại bổ sung giá trị cho
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thành phẩm cuối cùng. Tuy nhiên, trong thực tế, các
chuỗi giá trị thường phức tạp hơn nhiều so với chuỗi
giá trị này.

Theo nghĩa rộng, chuỗi giá trị là một phức hợp
những hoạt động do nhiều tác nhân cùng tham gia
thực hiện (người sản xuất, thu gom, chế biến, người
cung cấp dịch vụ,…) để biến một nguyên liệu thô và
chuyển dịch theo các mối liên kết để tạo ra thành
phẩm cuối cùng đến tay người tiêu dùng. Cách tiếp
cận theo nghĩa rộng không xem xét đến các hoạt
động do một chủ thể (doanh nghiệp) duy nhất tiến
hành, mà nó xem xét tất cả các mối liên kết ngược
xuôi cho đến khi nguyên liệu thô được sản xuất và
kết nối với người tiêu dùng cuối cùng.

Từ những lý thuyết trên, có thể hiểu khái niệm về
chuỗi giá trị dược liệu theo nghĩa rộng như sau:
Chuỗi giá trị dược liệu là tập hợp các hoạt động từ
khai thác hoặc trồng, chăm sóc, chế biến đến tiêu
thụ sản phẩm dược liệu tới tay người tiêu dùng. Như
vậy, chuỗi giá trị dược liệu gồm nhiều tác nhân cùng
tham gia thực hiện như: người sản xuất, người thu
gom, người chế biến và người tiêu thụ. Khi tham gia
vào chuỗi giá trị dược liệu, các tác nhân hợp tác, liên
kết cùng nhau, chuỗi sẽ càng bền vững và đem lại
hiệu quả về mọi mặt.

2.2. Phát triển chuỗi giá trị dược liệu
Khái niệm phát triển trong phép biện chứng duy

vật dùng để chỉ quá trình vận động theo chiều hướng
đi lên của sự vật từ trình độ thấp lên trình độ cao
hơn, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện
đến hoàn thiện hơn của sự vật (Nguyễn Ngọc Long
và cộng sự, 2006). Trong lý thuyết phát triển kinh tế,
phát triển được hiểu là một quá trình lớn lên về mọi
mặt của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định,
trong đó bao gồm sự tăng thêm về quy mô sản xuất
(biến đổi về lượng) và sự tiến bộ về cơ cấu kinh tế
xã hội (biến đổi về chất). 

Theo Ngân hàng Thế giới: Phát triển trước hết là
sự tăng trưởng về kinh tế, nó còn bao gồm cả những
thuộc tính quan trọng liên quan khác, đặc biệt là sự
bình đẳng về cơ hội, sự tự do về chính trị và các
quyền tự do của con người (Ascher, 1992).

Trong nghiên cứu này, phát triển được hiểu là sự
thay đổi tích cực cả về số lượng và chất lượng nhằm

hướng tới tính đồng bộ trong phát triển kinh tế, xã
hội và môi trường.

Từ các khái niệm về sự phát triển, chuỗi giá trị
và chuỗi giá trị dược liệu, khái niệm về “Phát triển
chuỗi giá trị dược liệu” được hiểu như sau: Phát
triển chuỗi giá trị dược liệu là một quá trình làm
thay đổi cả về số lượng (quy mô) và chất lượng các
chuỗi giá trị tại các vùng sản xuất dược liệu. Trong
đó, sự tăng thêm về quy mô được coi là mở rộng
vùng nguyên liệu dược liệu và hình thành những
chuỗi giá trị dược liệu mới; sự biến đổi về chất của
phát triển là việc hoàn thiện và nâng cấp các chuỗi
giá trị dược liệu hiện có.
Đặc trưng trong phát triển chuỗi giá trị dược liệu
Phát triển chuỗi giá trị dược liệu phải đảm bảo

phù hợp với đặc điểm của từng vùng và từng địa
phương, đảm bảo lợi ích chung của toàn xã hội và
lợi ích của các tác nhân trong chuỗi giá trị này.
Trong điều kiện kinh tế thị trường, khi mở rộng diện
tích trồng cây dược liệu và hình thành các chuỗi giá
trị dược liệu mới phải chú ý đến quy luật cung cầu,
giá cả, quy luật cạnh tranh và lợi ích hài hòa giữa
các tác nhân (Huang và cộng sự, 2017). Có như vậy,
phát triển chuỗi giá trị dược liệu mới mang lại hiệu
quả và đảm bảo tính bền vững lâu dài.

Phát triển chuỗi giá trị dược liệu đã góp phần tạo
thêm việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo, nhất là
đối với khu vực DTTS và miền núi, khu vực nông
thôn (M4P, 2008). Ngành nông sản nói chung và
dược liệu nói riêng được đặc trưng bởi tính không
ổn định của thị trường và giá cả, làm cho người sản
xuất dễ bị tổn thương, từ đó gia tăng khoảng cách
giàu nghèo và bất bình đẳng trong thu nhập (FAO,
2005). Do vậy, phát triển dược liệu theo chuỗi giá trị
có tác dụng tích cực trong ổn định thị trường, phân
phối lợi ích hài hòa giữa các tác nhân tham gia, nâng
cao trình độ lao động và giảm nghèo.

Nhìn chung, chuỗi giá trị dược liệu là một
chuỗi giá trị phức tạp, liên quan tới nhiều công
đoạn từ sản xuất, chế biến cho đến tiêu dùng cuối
cùng. Mỗi công đoạn của chuỗi giá trị đều có các
tác nhân riêng, mỗi tác nhân lại có một vai trò
nhất định. Do đó, một chuỗi giá trị tồn tại và phát
triển khi tất cả các tác nhân tham gia chuỗi hoạt
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động nhằm tối đa hóa việc gia tăng giá trị trong
chuỗi. Vì vậy, nghiên cứu này sẽ tập trung phân
tích thực trạng chuỗi giá trị dược liệu và mối liên
kết của các tác nhân trong chuỗi thay vì tập trung
vào từng chuỗi hay kênh cụ thể. Từ đó giúp hiểu
được những thuận lợi, khó khăn, hạn chế và đề
xuất giải pháp phát triển chuỗi giá trị dược liệu
trong tương lai.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Phương pháp thu thập thông tin
Thông tin thứ cấp về các hộ nghèo DTTS và

chuỗi giá trị dược liệu được thu thập từ hệ thống các
văn bản chính sách, tài liệu, báo cáo từ các cấp quốc
tế, quốc gia, tỉnh Kom Tum và huyện Kon Plong,
các nguồn tham khảo khác trên internet. 

Thông tin sơ cấp được thu thập và phỏng vấn bán
cấu trúc đối với 90 hộ nghèo DTTS sản xuất dược
liệu tại 3 xã được lựa chọn của huyện Kon Plong
gồm: Măng Bút, Đăk Ring và Hiếu (Do khai thác tự
nhiên có sản lượng rất thấp và không đều, nên trong
nghiên cứu này, chúng tôi tập trung vào nhóm hộ
sản xuất (trồng) dược liệu, hướng đến sự phát triển
và tính bền vững). Các hộ sản xuất và xã được lựa
chọn dựa trên hồ sơ của huyện cung cấp theo các
tiêu chí sau: (i) đại diện cho nhóm DTTS của huyện
và khu vực; (ii) tỷ lệ nghèo của đồng bào DTTS cao;
và (iii) tiềm năng về sản xuất, khai thác dược liệu.
Sau khi lựa chọn và phỏng vấn, loại trừ các hộ thiếu
thông tin định lượng, bộ dữ liệu cuối cùng cho phân
tích bao gồm 75 hộ. 
Đồng thời, chúng tôi cũng tổ chức tọa đàm và

phỏng vấn sâu đối với 10 cán bộ cấp huyện và cấp
xã trực tiếp quản lý và điều hành liên quan đến nông
nghiệp, dược liệu và giảm nghèo; 05 tác nhân thu
gom; 05 tác nhân chế biến; và 05 tác nhân bán buôn,
bán lẻ dược liệu trên địa bàn huyện Kon Plong. 

3.2. Phương pháp phân tích thông tin
Phân tích chuỗi giá trị của Kaplinsky & Morris

(Kaplinsky & Morris, 2000) được dùng để sơ đồ hóa
mối liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị
dược liệu. Phương pháp thống kê mô tả, so sánh và
phân tích tài chính để đánh giá thực trạng ̣chuỗi giá
trị dược liệu của các hộ nghèo DTTS, đồng thời
phân tích hoạt động, kết quả, hiệu quả kinh tế của

các tác nhân trong chuỗi và yếu tố ảnh hưởng đến
phát triển chuỗi giá trị dược liệu. 

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Thực trạng chuỗi giá trị dược liệu của hộ

nghèo DTTS ở huyện Kon Plong
4.1.1. Sơ đồ chuỗi giá trị dược liệu của hộ nghèo

DTTS ở huyện Kon Plong 
Cũng như nhiều chuỗi nông sản khác, chuỗi giá

trị dược liệu của hộ nghèo DTTS ở huyện Kon
Plong cũng có 7 nhóm tác nhân tương ứng với các
chức năng cơ bản từ cung ứng đầu vào, sản xuất, thu
gom, chế biến, bán buôn, bán lẻ và tiêu dùng. Các
hộ nghèo DTTS (sau đây gọi là hộ sản xuất) là tác
nhân đầu tiên, họ sử dụng các tư liệu sản xuất như
cây giống, phân bón,… để tiến hành sản xuất (tại
huyện Kon Plong, các hộ nghèo DTTS được hỗ trợ
toàn bộ cây giống dược liệu). 

Khi thu hoạch, dược liệu chủ yếu được phân phối
cho tác nhân thu gom (54%) và tác nhân chế biến
(32%) qua 05 kênh tiêu thụ chính: Kênh 1: Hộ
nghèo DTTS —> Tác nhân thu gom —> Tác nhân
chế biến —> Bán buôn à Bán lẻ —> Người tiêu
dùng; Kênh 2: Hộ nghèo DTTS à Tác nhân chế biến
—> Bán buôn  —> Bán lẻ  —> Người tiêu dùng;
Kênh 3: Hộ nghèo DTTS —> Tác nhân chế biến —
> Bán lẻ —> Người tiêu dùng; Kênh 4: Hộ nghèo
DTTS —> Tác nhân chế biến —> Người tiêu dùng;
Kênh 5: Hộ nghèo DTTS —> Người tiêu dùng
(Hình 1). 

Ngoài ra, kênh tiêu thụ qua xuất khẩu cũng được
đưa vào sơ đồ chuỗi nhưng không được phân tích do
kênh này chủ yếu được các doanh nghiệp lớn ở
ngoài địa bàn huyện vận hành và thường tự chủ
động nguồn nguyên liệu nên chiếm tỷ lệ rất nhỏ và
không được coi là kênh chính trong chuỗi giá trị
dược liệu của các hộ nghèo DTTS (5%). Bên cạnh
đó, ngoài các tác nhân trực tiếp, còn có các tác nhân
gián tiếp, đóng vai trò hỗ trợ và thúc đẩy chuỗi hoạt
động như: các hiệp hội, cơ quan quản lý nhà nước,
các tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức tài chính. 

4.1.2. Đặc điểm và hoạt động của các tác nhân
tham gia chuỗi giá trị 

Hộ nghèo DTTS sản xuất dược liệu: Kết quả
nghiên cứu cho thấy, các hộ nghèo DTTS sản xuất
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dược liệu có nhiều lợi thế về đất đai (trung bình
0,63ha dược liệu/hộ) và kinh nghiệm sản xuất dược
liệu (11,87 năm/hộ). Tuy nhiên, hạn chế về độ tuổi
và trình độ học vấn của chủ hộ đã ảnh hưởng trực
tiếp đến các quyết định trong sản xuất như: kỹ thuật
canh tác truyền thống, sử dụng đầu vào nhiều hóa
học; tiếp cận thị trường hạn chế; kỹ thuật thu hoạch
và chế biến lạc hậu (Bảng 1).

Khi tham gia chuỗi giá trị dược liệu, các hộ liên
kết dọc với các tác nhân thu gom và chế biến, tuy
nhiên hầu hết là thỏa thuận miệng hoặc không ký
hợp đồng (84%). Các thỏa thuận chỉ mang tính tự
phát, được thực hiện khi tiến hành tiêu thụ sản
phẩm. 16% hộ có thỏa thuận liên kết bằng hợp đồng,
song tính pháp lý của hợp đồng không cao, vẫn
thường xuyên bị phá hợp vỡ khi giá bán ngoài thị
trường cao hơn (44,83%), hoặc phía thu gom và chế
biến không tiêu thụ được sản phẩm (đặc biệt là thời
gian đại dịch covid-19) (Hình 2). Giữa các hộ sản
xuất cũng tồn tại các liên kết ngang chủ yếu trong
đổi công, mua chung đầu vào, hình thành nhóm sở
thích, thành lập HTX... Tuy nhiên, trên 50% số hộ

tham gia liên kết này cho rằng: đơn giản, tự phát,
hoạt động chưa thực sự hiệu quả.

- Tác nhân thu gom: Gồm thu gom trong huyện
và thu gom ngoài huyện. Hai nhóm này có đặc điểm
và cách thức hoạt động tương đối giống nhau. Giá
thu mua nguyên liệu được thống nhất và thường do
các tác nhân thu gom quyết định, thỏa thuận miệng
với hộ sản xuất (80%). Họ thường thanh toán ngay
bằng tiền mặt khi mua bán và phân loại sản phẩm
theo các mức giá khác nhau tùy thuộc vào chất
lượng sản phẩm và mức độ sẵn có của thị trường.

Trong chuỗi giá trị, các tác nhân thu gom ngoài
liên kết dọc với hộ sản xuất còn liên kết với tác nhân
chế biến. Họ thỏa thuận chủ yếu bằng miệng nhưng
liên kết này được 100% các tác nhân tham gia đánh
giá là chặt chẽ giữa các bên bằng sự tin tưởng, uy tín
cá nhân và tiền đặt cọc. Bên cạnh đó, giữa các tác
nhân thu gom cũng có các liên kết ngang, song vì có
sự cạnh tranh nhau về nguyên liệu, giá cả và thị
trường phân phối nên 100% tác nhân thu gom cho
rằng mối liên kết này không mạnh.

- Tác nhân chế biến: Đến nay, toàn huyện có 16
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(Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả, 2022)
Hình 1: Sơ đồ chuỗi giá trị dược liệu hộ nghèo DTTS tại huyện Kon Plong



cơ sở chế biến dược liệu, nhưng chỉ có 6 cơ sở có
đăng kí kinh doanh (gồm 2 doanh nghiệp và 4
HTX). Nhiều sản phẩm dược liệu chế biến của
huyện đã có nhãn hiệu và hình thành được chuỗi
riêng như: cao đương quy, cao hồng đảng sâm; cao
sâm dây, nước chiết sâm dây Ngọc Linh; trà túi lọc
chè; tinh dầu sả,… Tuy nhiên, về mẫu mã, hình thức
và chất lượng vẫn phải tiếp tục được nâng cấp và
hoàn thiện để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.

Các tác nhân chế biến liên kết dọc với hộ sản
xuất, tác nhân thu gom và tác nhân bán buôn, bán lẻ.
80% tác nhân chế biến có ký hợp đồng với bán buôn
và tỷ lệ này ở tác nhân bán lẻ là 60%. Số còn lại họ

chủ yếu liên kết bằng thỏa thuận miệng, đảm bảo
bằng sự tin tưởng và tiền đặt cọc. Về liên kết ngang,
100% các tác nhân chế biến có liên kết với nhau để
hỗ trợ trong quá trình chế biến và chia sẻ kinh
nghiệm. Tuy nhiên, họ cũng cho rằng có sự cạnh
tranh với nhau để phát triển, đặc biệt về đổi mới mẫu
mã sản phẩm và đổi mới công nghệ.

- Tác nhân bán buôn: Bán buôn đóng vai trò là
trung gian kết nối đưa sản phẩm dược liệu ra thị
trường tiêu thụ. Họ là những người có kinh nghiệm
trong kinh doanh dược liệu (từ 6-8 năm). Thực tế
100% tác nhân bán buôn lấy sản phẩm từ cơ sở chế
biến để thực hiện hoạt động tiêu thụ và chủ yếu cung
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Bảng 1: Thông tin chung về hộ sản xuất dược liệu tại huyện Kon Plong năm 2022

(Nguồn: Kết quả điều tra, 2022)

(Nguồn: Kết quả điều tra, 2022)
Hình 2: Hình thức và mức độ liên kết của hộ sản xuất dược liệu 
với tác nhân thu gom và chế biến trong chuỗi giá trị dược liệu
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cấp cho bán lẻ. Các tác nhân bán buôn cũng thường
xuyên trao đổi và có thông tin của nhau. Tuy nhiên,
họ đều cho rằng mức độ liên kết của họ là rất khó
xác định và ở mức độ “rất lỏng”.

- Tác nhân bán lẻ: Trong chuỗi giá trị dược liệu
của hộ nghèo DTTS huyện Kon Plong, ngoài các tác
nhân bán lẻ chuyên nghiệp (mua hàng từ tác nhân
bán buôn để thực hiện bán lẻ) thì 100% các cơ sở
chế biến đều có hoạt động bán lẻ. Ngoài ra, người
tiêu dùng còn có thể mua trực tiếp dược liệu từ hộ
sản xuất (14%), bán buôn (9%) và thu gom ngoài
tỉnh. Do có sự cạnh tranh nhau về giá bán và thị
trường tiêu thụ nên 100% tác nhân bán lẻ cho rằng
họ không có nhiều liên kết với nhau.

4.1.3. Kết quả hoạt động của các tác nhân tham
gia chuỗi giá trị
Để đánh giá kết quả hoạt động của các tác nhân

tham gia trong chuỗi giá trị dược liệu của hộ nghèo
DTTS tại huyện Kon Plong, nghiên cứu lựa chọn

phân tích tài chính chuỗi giá trị sản phẩm dược liệu
chủ lực đẳng sâm. 

Kết quả phân tích tại Bảng 2 cho thấy: ở huyện
Kon Plong đang có 5 kênh tiêu thụ chính, trong đó
độ dài của từng kênh phụ thuộc vào số lượng các tác
nhân tham gia. Ở các kênh trung gian, trong mỗi đơn
vị sản phẩm, hộ sản xuất có tỷ trọng giá trị gia tăng
(VA) và thu nhập thuần (MI) cao nhất (42,4 - 49,9%
và 44,3 - 52,1%), tiếp đó là tác nhân chế biến
(22,4% - 50,1% và 21,8 - 47,9%). Tuy nhiên, do quy
mô sản xuất kinh doanh của các tác nhân có sự khác
biệt nên thu nhập thuần của tác nhân chế biến và bán
buôn đạt cao nhất (111,64 triệu đồng/năm và 101,17
triệu đồng/năm) do tiêu thụ khối lượng sản phẩm
nhiều nhất, tiếp đó là tác nhân thu gom, sản xuất và
bán lẻ (Bảng 3).  

Tại chuỗi giá trị này, hộ sản xuất tiêu thụ dược
liệu nhiều nhất qua kênh thu gom và chế biến. Tuy
nhiên, ở kênh 5 mặc dù hộ sản xuất có tỷ lệ tiêu thụ
dược liệu thấp nhất nhưng đạt giá trị gia tăng và thu
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Bảng 2: Phân tích tài chính chuỗi giá trị cây đẳng sâm qua các kênh phân phối
Đvt: nghìn đồng/kg

(Nguồn: Kết quả điều tra, 2022)



nhập thuần cao nhất khi bán trực tiếp cho người tiêu
dùng thông qua các mô hình du lịch cộng đồng tại
địa phương. Vì vậy, trong tương lai, để phát huy
hiệu quả mô hình sinh kế cho các hộ DTTS nghèo
trồng dược liệu, việc phát triển mô hình du lịch cộng
đồng hay du lịch nông nghiệp là một trong những
lựa chọn có tính khá thi rất cao, đặc biệt là tận dụng
chương trình OCOP để phát triển các điểm du lịch
gắn với tiêu thụ sản phẩm dược liệu. Bên cạnh đó,
cần thúc đẩy việc nâng cấp các mối liên kết giữa các
tác nhân, đặc biệt là liên kết dọc giữa hộ sản xuất với
tác nhân chế biến và bán lẻ để rút ngắn kênh phân
phối và giảm các chi phí trung gian, từ đó góp phần
nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập thuần.

4.2. Thực trạng phát triển chuỗi giá trị dược
liệu của hộ nghèo DTTS ở huyện Kon Plong

Trong những năm qua, huyện Kon Plong đã có
nhiều chủ trương, chính sách cho phát triển dược
liệu, đặc biệt là phát triển các chuỗi giá trị dược liệu
cho hộ nghèo DTTS nhằm tạo nguồn sinh kế bền
vững và thoát nghèo. Mục tiêu đến năm 2025, huyện
Kon Plong trở thành một trong những huyện trọng
điểm về phát triển dược liệu của tỉnh Kon Tum. Tính
đến hết năm 2021, tổng diện tích cây dược liệu trên
địa bàn huyện Kon Plong là khoảng 1.575 ha, trong
đó vùng dược liệu ngoài tự nhiên khoảng 735 ha,
gồm một số loài có trữ lượng lớn như: chè dây, giảo
cổ lam, cốt toái bổ, tiêu rừng,…; diện tích cây dược
liệu trồng là trên 840 ha, chủ yếu trồng các cây:

đẳng sâm, đương quy, sa nhân tím, nghệ vang, sả
Java,….. Đến nay, cây dược liệu đã và đang giúp bà
con đồng bào DTTS của huyện vươn lên thoát
nghèo và dần có thu nhập ổn định (UBND huyện
Kon Plong, 2022)

Giai đoạn 2018-2021, huyện đã huy động được
hơn 26.977,5 triệu đồng cho đầu tư phát triển sản
xuất và chế biến dược liệu. Trong đó chủ yếu hỗ trợ
cho các hộ nghèo và hộ DTTS chuyển đổi diện tích
đất trồng cây nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng
cây dược liệu, đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng và
đổi mới trang thiết bị, công nghệ phục vụ chế biến
dược liệu (UBND huyện Kon Plong, 2022). Từ đó,
số lượng chuỗi và số lượng các tác nhân tham gia
vào chuỗi giá trị dược liệu của hộ nghèo DTTS đang
ngày càng tăng lên (Bảng 4). 

Một số chuỗi đã hình thành và đang hoạt động
hiệu quả với chủ trì chuỗi là các doanh nghiệp và
HTX. Hộ cung ứng ra thị trường nhiều sản phẩm
chất lượng, đạt chứng nhận OCOP có thứ hạng cao
như: Cao đương quy, cao đẳng sâm của HTX nông
nghiệp Tuyết Sơn; Nước chiết sâm dây của Công Ty
Sim Thiên Sơn; trà chè dây của HTX Trường Tiến
Măng Đen; Tinh dầu sả Java của HTX Ngọc Tem;…
Hay bệnh viện Y dược cổ truyền cũng đã hình thành
cơ sở chế biến dược liệu và chế biến được một số vị
thuốc từ nguồn dược liệu trồng, khai thác trên địa
bàn huyện để sử dụng cho công tác khám bệnh, chữa
bệnh tại bệnh viện (Bảng 5).
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Bảng 3: Thu nhập của các tác nhân trong chuỗi giá trị cây đẳng sâm của các hộ nghèo DTTS 
tại huyện Kong Plong

(Nguồn: Kết quả điều tra, 2022)

Bảng 4: Biến động số lượng các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị dược liệu của hộ nghèo DTTS 
tại huyện Kon Plong, giai đoạn 2018 - 2021

ĐVT: người

* Không tính các tác nhân vừa sản xuất, vừa chế biến nhỏ lẻ theo quy mô hộ gia đình
(Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả, 2022)
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Tuy nhiên, thực tế tại các chuỗi giá trị dược liệu,
có nhiều tác nhân cùng tham gia trong chuỗi và
đóng vai trò trực tiếp, gián tiếp hoặc hỗ trợ chuỗi
vận hành. Và một tác nhân có thể cùng thực hiện
nhiều vai trò trong chuỗi, ví dụ một HTX sản xuất
dược liệu có thể cùng thực hiện việc thu gom, chế
biến và phân phối sản phẩm dược liệu. Như vậy, có
thể thấy vai trò của các tác nhân trong chuỗi giá trị
dược liệu của hộ nghèo DTTS hiện nay là chưa thực
sự rõ ràng và hầu hết các chuỗi chưa có chủ trì dẫn
dắt chuỗi nên các dòng thông tin bị hạn chế, hoạt
động của chuỗi phụ thuộc lớn vào biến động của thị
trường nên tính rủi ro cao. 

4.3. Phân tích các thuận lợi, khó khăn và thách
thức trong phát triển chuỗi giá trị dược liệu của hộ
nghèo DTTS tại huyện Kon Plong

Thuận lợi lớn nhất trong phát triển chuỗi giá trị
dược liệu cho hộ nghèo DTTS tại huyện Kon Plong
là nguồn tài nguyên dược liệu tự nhiên đa dạng và
đặc điểm địa lý, khí hậu thuận lợi để mở rộng quy
mô sản xuất dược liệu và hình thành mới các chuỗi
giá trị dược liệu. Bằng cách tập trung vào trồng cây
dược liệu và thu thập từ thiên nhiên theo cách bền
vững, người dân có thể đảm bảo rằng tài nguyên
dược liệu vẫn tồn tại và phát triển trong thời gian
dài. Tỉnh và huyện cũng đã xây dựng quy hoạch về
phát triển sản xuất vùng dược liệu đến 2030, trong
đó xác định rõ vùng trồng, diện tích và cây dược liệu
phù hợp để phát triển. Bên cạnh đó, việc mở rộng

quy mô các chuỗi giá trị dược liệu là hoàn toàn có
cơ sở khi cầu về sử dụng dược liệu ngày càng cao,
sản phẩm dược liệu của Kon Plong ngày càng hoàn
thiện về mẫu mã, thương hiệu, có chứng nhận sở
hữu trí tuệ và được nhiều người biết đến như: sâm
dây Măng Đen, đương quy Măng Đen, chuối rừng
Măng Đen, trà sâm dây Măng Đen,… Các sản phẩm
dược liệu có giá trị cao trên thị trường có thể mang
lại thu nhập cao hơn cho hộ nghèo, giúp cải thiện
đời sống của họ và giảm nghèo.

Tuy nhiên, từ phân tích thực trạng, ta thấy được
còn nhiều khó khăn và thách thức trong phát triển
chuỗi giá trị dược liệu cho nghèo DTTS của huyện
Kon Plong cần được quan tâm giải quyết:

Về khó khăn, công tác phát triển vùng trồng
dược liệu còn mang tính tự phát, nhỏ lẻ, chưa hình
thành được sản phẩm dược liệu chủ lực cho vùng.
Bên cạnh đó, tài nguyên dược liệu trong tự nhiên
còn khai thác tràn lan, tận thu cây dược liệu. Thời
gian qua, cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên mối
liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi còn yếu, giá
dược liệu không ổn định nên sản lượng tiêu thụ thấp,
từ đó nhiều chuỗi dược liệu bị thất bại do người dân
có tâm lý phá bỏ dược liệu để quay sang các loại cây
trồng khác. Hạ tầng vùng trồng dược liệu còn hạn
chế nên việc áp dụng kỹ thuật mới còn chưa đồng
đều. Đặc biệt, đối với hộ nghèo DTTS, thiếu hụt
kiến thức kỹ thuật, thiếu vốn có thể là một rào cản
lớn đối với việc phát triển sản xuất dược liệu.
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Bảng 5: Một số chuỗi giá trị dược liệu của hộ nghèo DTTS tại huyện Kon Plong

(Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả, 2022)



Về thách thức, thời tiết cực đoan như sương
muối, rét đậm, rét hại… ngày càng thường xuyên
hơn đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển sản xuất
dược liệu. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh
dược liệu trên địa bàn huyện ít quan tâm đầu tư các
cơ sở vật chất và trang thiết bị nên sản phẩm dược
liệu vẫn cần cải tiến nhiều về mẫu mã và chất lượng
để cạnh tranh với các sản phẩm dược liệu của các
địa phương khác như: Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk
Nông… Bên cạnh đó, công tác quản lý nguồn gốc,
chất lượng và giá cả dược liệu chưa được thực hiện
tốt, tình trạng nhiều dược liệu không đảm bảo chất
lượng từ nơi khác và giới thiệu là dược liệu Kon
Tum dẫn phổ biến trên thị trường. Huyện Kon Plong
có đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ do DTTS sinh
sống. Thách thức đối với phát triển chuỗi giá trị
dược liệu là tương tác và giao tiếp hiệu quả với
người dân địa phương để đạt được sự hiểu biết và sự
hợp tác trong việc phát triển và quản lý dược liệu.

4.4. Đề xuất một số giải pháp phát triển chuỗi
giá trị dược liệu cho các hộ nghèo DTTS của
huyện Kon Plong

Thứ nhất, tăng cường năng lực sản xuất: Tổ
chức các khóa đào tạo, các hoạt động chia sẻ kiến
thức và kinh nghiệm về kỹ thuật trồng, thu hoạch và
chế biến dược liệu cho hộ DTTS, trong đó tập trung
vào các loại cây dược liệu phù hợp với huyện Kon
Plong và hướng tới kỹ thuật canh tác dược liệu an
toàn, hữu cơ, đạt tiêu chuẩn GACP-WHO (thực
hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc); Hỗ trợ các
hộ trong việc quản lý chất lượng sản phẩm và tuân
thủ các quy trình sản xuất sản phẩm dược liệu đúng
tiêu chuẩn; Cung cấp vốn khởi đầu để hỗ trợ hộ
nghèo DTTS trong việc mua giống cây, phân bón,
công cụ và hệ thống tưới tiêu. Điều này có thể được
thực hiện thông qua chính sách cho vay có lãi suất
thấp các chương trình hỗ trợ tài chính, hoặc liên kết
sản xuất trong tổ hợp tác, HTX, nhóm sở thích;
Cung cấp công nghệ và thiết bị nông nghiệp hiện đại
hơn để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm,
bao gồm hệ thống tưới tiêu tự động, phương pháp
trồng hữu cơ và các thiết bị chế biến dược liệu. 

Thứ hai, xây dựng mạng lưới kết nối thị trường:
Củng cố mạng lưới liên kết giữa hộ nghèo DTTS và
các công ty dược phẩm, các nhà sản xuất sản phẩm
chăm sóc sức khỏe, giúp đảm bảo tiếp cận thị trường
và tạo cơ hội tiêu thụ cho sản phẩm dược liệụ; Xây
dựng thương hiệu, bao bì, chỉ dẫn địa lý, tem truy

xuất nguồn gốc, hỗ trợ đăng ký OCOP, nâng hạng
OCOP... đồng thời quảng bá sản phẩm dược liệu qua
các kênh như trực tuyến, hội chợ nông nghiệp hoặc
cửa hàng địa phương, gắn với phát triển du lịch cộng
đồng, du lịch nông nghiệp.

Thứ ba, bảo tồn và khai thác bền vững tài
nguyên dược liệu: Tập trung vào bảo tồn và khai
thác bền vững các nguồn dược liệu tự nhiên. Ưu tiên
giao rừng, giao đất cho các hộ nghèo DTTS, gắn
nhiệm vụ bảo vệ rừng với khai thác và nuôi trồng
dược liệu trên diện tích rừng được giao theo các
phương pháp bền vững. Đồng thời, bảo tồn, phục
tráng các loại dược liệu quý hiếm, mang tính đặc
trưng của vùng như: sâm Ngọc linh, đẳng sâm,
đương quy,…

Thứ tư, hỗ trợ chính sách và quản lý: Đưa ra
chính sách hỗ trợ và khuyến khích phát triển chuỗi
giá trị dược liệu cho các hộ nghèo DTTS. Đồng thời,
cần tạo ra quy định pháp lý rõ ràng và hỗ trợ về
quyền sở hữu trí tuệ để bảo vệ nguồn gốc và giá trị
của sản phẩm dược liệu địa phương. Đầu tư đồng bộ
về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông nông thôn,
thuỷ lợi cho các vùng sản xuất dược liệu tập trung,
hướng tới xây dựng vùng canh tác nguyên liệu dược
liệu đạt chuẩn. Đẩy mạnh vai trò của các cơ quan
nông nghiệp, tổ chức phi chính phủ và địa phương,
trong việc hỗ trợ và quản lý phát triển chuỗi giá trị
dược liệu.

5. Kết luận
Chuỗi giá trị sản phẩm dược liệu cho hộ nghèo

DTTS ở huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum đã giúp
cải thiện sinh kế và gia tăng thu nhập đáng kể cho
các hộ nghèo DTTS. Phát triển sản xuất dược liệu
theo chuỗi giá trị là hướng đi đúng và nhiều tiềm
năng cho ngành dược liệu của huyện Kon Plong.
Hiện nay, dược liệu của các hộ nghèo DTTS được
tiêu thụ thông qua 5 kênh chính, trong đó nông hộ
nghèo DTTS luôn là tác nhân nhận được phân phối
GTGT và thu nhập cao nhất trong chuỗi giá trị. Tuy
nhiên, khi xét đến tổng thu nhập, do quy mô tiêu thụ
sản phẩm dược liệu còn thấp nên hộ nghèo DTTS là
đối tượng có tổng thu nhập thấp hơn so với các tác
nhân chế biến và thương mại trong chuỗi giá trị sản
phẩm dược liệu. Để tăng thêm giá trị là rất khó và
thậm chí có nguy cơ giảm do giá cả thị trường biến
động và tính cạnh tranh ngày càng cao giữa các sản
phẩm cùng loại. Trong khi đó, việc liên kết giữa các
tác nhân trong chuỗi còn rất lỏng lẻo, mang tính tự
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phát, chưa có liên kết mang tính chính thống, ràng
buộc bằng pháp lý. 

Chính vì vậy, để thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị
dược liệu cho hộ nghèo DTTS tại huyện Kon Plong,
cần tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: (i)
tăng cường năng lực sản xuất cho hộ sản xuất; (ii)
xây dựng mạng lưới kết nối thị trường; (iii) bảo tồn
và khai thác bền vững tài nguyên dược liệu; (iv) hỗ
trợ chính sách và công tác quản lý.!
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Summary

This study aimed to assess the current situation
and propose solutions to develop the medicinal
value chain for poor ethnic minority households in
Kon Plong district, Kon Tum province. Through a
survey of 100 actors participating in the medicinal
value chain of poor ethnic minority households in
Kon Plong district, it was found that medicinal
herbs are consumed through five main channels, of
which the majority are sold to local collectors and
processors (accounting for 77% of production). The
rate of contract signing and commitment compli-
ance among the actors in the chain is still quite lim-
ited. The consumption channel through communi-
ty-based tourism has contributed to bringing high
value to poor ethnic minority households. The
study proposed four solutions to promote the devel-
opment of the medicinal value chain for poor ethnic
minority households in Kon Plong district in the
coming years.
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